
TUẦN 9 –HKII 

UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON 2.  

I. GRAMMAR 

SO: vì vậy 

Dùng để nối 2 câu chỉ quan hệ nguyên nhân – kết quả 

 

Nguyên nhân, SO kết quả 

Ex: I had a cold, so I didn’t go to school  

  ( Tôi bị cảm lạnh, vì vậy tôi đã không đi học) 

We need to bring bottled water, so we don’t get thirsty 

( chúng ta cần mang chai nước, nhờ vậy chúng ta không bị khát nước) 

II. PRACTICE 

Task 1: Nối 2 vế thích hợp lại với nhau để thành 1 câu hoàn chỉnh 

 

Task 2: Sử dụng thông tin trong khung để hoàn tất mẫu đối thoại 

 



UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON 2. Pronunciation 

I. /O℧/ hay /əʊ/ 

Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /o/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát 

âm /o/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh. 

 soap /səʊp/: xà phòng 
coast /kəʊst/: bờ biển 
load /ləʊd/: vật nặng, gánh nặng 

 go /gəʊ/: đi 

no /nəʊ/: không 

 shoulder /ˈʃəʊldə(r)/: vai 

poultry /ˈpəʊltri/: gia cầm 

 know /nəʊ/: biết 

slow /sləʊ/: chậm 

 

II. Practice  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 8. THE WORLD AROUND US 

LESSON  3 

 

I. NEW WORDS 

 
II. PRACTICE 



 

 

 
 

 


